
Jac 1-3t Panel Panel Mini Filmed Box Truck
Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình sản phẩm và tên HFC5045XLCK103 Xe tải tủ lạnh
Tổng trọng lượng (kg) 4495 Loại ổ 4x2
Tải trọng (kg) 1195 Kích thước tổng thể (mm) 5550x1975x3050
Curb Trọng lượng (kg) 3200 Ghế taxi 2,3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°) 24/14 Hang trước/sau (mm) 1105/1582
Số trục 2 Cơ sở chiều dài (mm) 2850
Tải trục (kg) 1555/2770 Tốc độ tối đa (km/h) 95
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung gầm HFC1045K103 nhà chế tạo Công ty TNHH ô tô Anh Jianghuai, Ltd.
Tên thương hiệu Jac Kích thước (mm)
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe 6.50R16 Số lốp xe 6
Số lò xo thép 3/16,11/9+7 Cơ sở theo dõi phía trước (mm) 1580.1665.1440
Loại nhiên liệu Dầu diesel Cơ sở theo dõi phía sau (MM) 1395.1525
Tiêu chuẩn phát thải Euro 6 Quá trình lây truyền 5 bánh răng chuyển tiếp, 1 bánh răng phía sau
Taxi Hàng đơn phẳng, với tay lái trợ lực, điều hòa không khí tùy chọn
Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển

(ML)
Sức mạnh (kW)

Q23-95E60 Anhui Quanchai Power Co., Ltd 2300 70 (95)
Hiệu suất
Van kích thước cơ thể(mm) 3700x1810x1850 Khả năng tải (tấn) 1-3
Nhiệt độ làm lạnh thấp nhất (℃) -18 Centigrade
Tính năng và ứng dụng
Xe tải tủ lạnh là chiếc xe tải van kín được sử dụng để vận chuyển hàng hóa đông lạnh hoặc mới.Chiếc xe tải này được tạo thành từ khung xe, Van cách điện polyurethane, đơn vị lạnh và máy ghi
nhiệt độ.Nó thường được sử dụng để vận chuyển thực phẩm đông lạnh, các sản phẩm sữa, Thuốc thực vật và trái cây và vắc -xin, vv cho các yêu cầu đặc biệt của xe tải, chẳng hạn như vận chuyển
thịt, họĂn móc, đường ray hướng dẫn hợp kim nhôm và các khe thông gió, vv Các bộ phận có thể được chọn và cài đặt.
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